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Câu 1: (4 điểm) 

a) Tính chiều cao cực đại của dòng nước. 
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     (1 điểm) 

b) Tính thời gian từ lúc nước phóng ra khỏi vòi đến khi chạm vào tòa nhà. 

Theo phương x, dòng nước chuyển động thẳng đều. Nên ta có phương trình chuyển 

động là: 

 t).cosv(tvx 0x0          (0,5 điểm) 

Thời gian cần thiết để dòng nước chạm vào tòa nhà tại khoảng cách d là 
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      (1 điểm) 

c) Xác định chiều cao h mà dòng nước chạm vào tòa nhà. 

Theo phương y, dòng nước chuyển động biến đổi đều. Nên phương trình chuyển động là 
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tvy        (0,5 điểm) 

Tại thời điểm t =1,5s mà dòng nước chạm vào tòa nhà tương ứng với chiều cao h là 

)m(195,18,95,05,145sin220gt
2

1
t).sinv(yh 202

0   (1 điểm) 

Câu 2: (6 điểm) 
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a) Phương trình động lực học cho m1, m2 

                   
1 1 1

2 ms 2 2

T P m a (1)

T ' P N F F m a (2)

  


                      (1đ)

 

                                  

Chiếu (1) chiều chuyển động của m1:      T-P1=m1a1    (1’) 

 Chiếu (2)                                               
ms 2 2

2

T F Fcos m a (2')

N P Fsin 0 (2")

    


   
                               (1đ)                           

 Từ (2’) và (2”) ta có:                             2 2 2T k P Fsin Fcos m a          (3) 

 Dây không dản a1=a2=a , ròng rọc không khối lượng T=T’. Cộng (1’) và (3) ta có : 

     (        )         (     )  

Tương đương:  

  
 (        )  (      ) 

     

 

                                        

  
  (                ) (        )  

   
                  (0,5đ) 

             

Thế a vào (1’) ta tính được lực căng dây:                                 (0,5đ)                

                    

b) Phương trình động lực học dành cho hệ 2 vật: 

-   ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗        (1) 

-   ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗         (2)                                                                   (1đ) 

Dây không dãn a1=a2=a, ròng rọc không khối lượng T1 = T2 = T 

- Chọn chiều (+) là chiều chuyển động tịnh tiến, (chiếu (1) và (2) lên phương chuyển 

động, ta có: 

- 1 1 1

2 2 ms 2

P T m a (1a)

T P sin F m a (2a)

 


  
  

- Suy ra: 1 1

2 2 2

m g T m a (1b)

T m gsin km gcos m a (2b)

 


                                                   (1đ)

 

- Lấy (1b)+(2b), ta có 

o   
                 

     
                                                       (0,5đ) 
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) Giả sử lúc đầu vật ở độ cao h, quảng đường m2 đi được sau 2s (1,5 đ): 

o   
 

 
                                                                  (0,5đ) 
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